ỦY BAN NHÂN DÂN                




 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                            



                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc   












 
DANH MỤC 
Dự án gọi vốn đầu nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 -2015
(Kèm theo Quyết định số: 1927/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận)
	Stt
	Tên Dự án
	Địa điểm đầu tư
	Qui mô đầu tư
	Vốn đầu tư
	Hình thức đầu tư
	Các điều kiện thuận lợi về vị trí đầu tư
	Cơ quan đề xuất
	Ghi chú

	I
	DỊCH VỤ - DU LỊCH 

	1
	Khu du lịch Sông Quao
	Xã Hàm Trí,

huyện HTBắc
	Diện tích: 250 ha
	7,5 triệu USD
	BOT
	Nằm gần QL 28, có đề án QH được duyệt.
	UBND huyện HTBắc
	

	2
	Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị- Tà cú (PA 2)
	Xã Tân Thuận

Hàm Thuận Nam
	310 ha
	50
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Đã có đường giao thông, điện.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	3
	Khu du lịch sinh thái Thác Bà
	huyện Tánh Linh
	250 ha
	45
triệu USD
	
	Nằm trong qui họach du lịch
	UBND h. Tánh Linh
	

	II
	CÔNG  NGHIỆP 

	
	Công nghiệp chế biến Nông lâm - thuỷ sản

	1
	Nhà máy giày da xuất khẩu (không thuộc da)
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ,

Cụm CN-TTCN
	0,5 – 1 triệu đôi/năm
	8-10

triệu USD
	100% NN
	Trong các KCN

Cụm CN-TTCN 
	BQL các KCN Tỉnh, UBND h. Tánh Linh
	

	2
	Nhà máy may mặc xuất khẩu
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ, Tân Đức, Tuy Phong.
	Tùy chọn
	4-5,0

triệu USD
	100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	3
	Nhà máy sản xuất ván nhân tạo
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ
	Tùy chọn
	5-7,0

triệu USD
	100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	4
	Nhà máy chế biến – đóng hộp thịt
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ,

Cụm CN-TTCN Lương Sơn
	2.000 tấn SP/năm

hoặc tùy chọn
	7-12

triệu USD
	L.doanh,

100% NN
	Trong các KCN,

Cụm CN-TTCN của Tỉnh.
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	5
	Nhà máy đóng hộp nước giải khát, trái cây
	KCN Hàm Kiệm, Phan Thiết 2.
	1.000 tấn SP/năm

hoặc tùy chọn
	8-10

triệu USD
	L.doanh,

100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương
	

	6
	Nhà máy Sản xuất phân bón
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ.
	10.000 tấn SP/năm

hoặc tùy chọn
	5-7

triệu USD
	L.doanh,

100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương
	

	7
	Nhà máy sản xuất cao su tổng hợp, sản xuất lốp xe các loại
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ.
	40.000 tấn/năm
	
	100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh.
	

	8
	Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học (Ethanol) 
	Xã Tân Tiến, 

thị xã Lagi
	100 triệu lít/năm

Dtích: 20 ha
	100 triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	Sở Công Thương
	

	9
	Nhà máy xử lý nhiệt (trái thanh long)
	Phan Thiết;

Hàm Thuận Nam
	10.000 tấn/năm

Dtích: 03 ha
	10 triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	
	Sở Công Thương, Sở NNPTNT
	

	10
	Nhà máy chế biến thức ăn giá súc gia cầm
	Cụm CN-TTCN Lạc Tánh, Bắc Ruộng-Tánh Linh
	Dtích: 03 ha
	8-10 triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Các Cụm CN-TTCN 
	UBND huyện Tánh Linh
	

	11
	Dự án chế biến cát thủy tinh tỉuh Bình Thuận
	Trên địa bàn Tỉnh
	Công suất: 100.000 tấn/năm
	10 triệu USD
	
	
	Sở Tài nguyên và MT
	

	
	Công nghiệp-Cơ khí -Xây dựng


	12
	Nhà máy sản xuất thép từ phôi thép
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ
	100.000 tấn SP/năm
	80-100

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	13
	Nhà máy khí cụ và thiết bị điện -điện tử
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ
	Không hạn chế
	20-30

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	14
	Nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô, lắp ráp ôtô
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ
	- 2000 tấn SP/năm

- 2.000-3.000 ôtô/năm
	15-20

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	15
	Nhà máy SX phụ tùng xe máy, lắp ráp xe máy.
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ
	300 -500 tấn SP/năm
	10-15

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	16
	Nhà máy sản xuất thiết bị dụng cụ trường học
	KCN Hàm Kiệm,

Sơn Mỹ, Phan Thiết GĐ 2
	300 tấn SP/năm
	3,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	17
	Nhà máy SX đồ chơi trẻ em
	KCN Hàm Kiệm,

Sơn Mỹ, Phan Thiết GĐ 2
	200 tấn SP/năm
	2 -3,0

triệu USD


	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	18
	Nhà máy SX nhôm định hình
	KCN Hàm Kiệm,

Sơn Mỹ, Tân Đức
	2000-3000 tấn SP/năm
	3,0-5,0
triệu USD


	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	19
	Nhà máy chế biến đá ốp lát
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Tân Đức
	500.000 m2/năm
	5-10

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	20
	Nhà máy SX vật tư, thiết bị 
y tế
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ
	100 tấn SP/năm
	5,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh, Sở Công Thương.
	

	21
	Sản xuất máy động lực phục vụ nông nghiệp (máy kéo, máy cày nhỏ 20-50 mã lực)
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ.
	5.000 máy/năm
	10-15

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	22
	Nhà máy sản xuất các thiết bị phục vụ ngành dầu khí
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ, Tân Đức
	Tùy chọn
	10-30

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	23
	Nhà máy chiếu xạ thực phẩm
	KCN Hàm Kiệm,

KCN Sơn Mỹ, Tân Đức
	Tùy chọn
	10-30

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	24
	Nhà máy sản xuất các thiết bị diện gió
	KCN Tuy Phong, Hàm Kiệm
	Tùy chọn
	Tùy chọn
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN
	BQL các KCN Tỉnh
	

	III
	XÂY DỰNG - HẠ TẦNG

	1
	Tàu cao tốc Phan Thiết –Phú Quý
	Phú Quý
	250-280 khách/tàu
	2,0

triệu USD
	BOO
	Đã có qui hoạch,

Đã có bến ở 2 đầu
	Sở Giao thông V.tải
	

	2
	Sân bay Phan Thiết
	Phía Đông Bắc,
 t. phố Phan Thiết
	500ha – 800ha
	100

triệu USD
	100% NN,  LD, BOT
	Cách trung tâm Tp.Phan Thiết 25km, gần khu du lịch.
	Sở Giao thông V.tải
	

	3
	Bến xe Trung tâm Tỉnh.
	Phan Thiết.
	5,0 ha
	2,6 triệu USD
	BT,BOT, BOO
	Đã có qui hoạch.
	Sở Giao thông V.tải.
	

	4
	Cụm CN-TTCN Phú Long
	Thị trấn Phú Long, huyện H.Thuận Bắc
	Diện tích: 17 ha
	1,5 triệu USD
	BOT
	gần Tp. Phan Thiết
	UBND h HTBắc
	

	5
	Cụm CN-TTCN Ma Lâm
	Thị trấn Ma Lâm, huyện H.Thuận Bắc
	Diện tích: 21 ha
	1,5 triệu USD
	BOT
	gần Tp. Phan Thiết
	UBND h. HTBắc
	

	6
	Cụm CN-TTCN Hàm Trí 
	Xã Hàm Trí, huyện H.Thuận Bắc
	Diện tích: 20 ha
	1,7 triệu USD
	BOT
	Nằm gần QL 1A, có đề án QH được duyệt.
	UBND h. HTBắc
	

	7
	Cụm CN-TTCN Hồng Sơn 
	Xã Hồng Sơn, huyện H.Thuận Bắc
	Diện tích: 20 ha
	1,7 triệu USD
	BOT
	Nằm gần QL 1A, có đề án QH được duyệt.
	UBND h. HTBắc
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